
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành
Số báo 

danh

Mức hỗ trợ CP 

cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Nguyễn Quang Chiến 12/11/1992 Nam SXCT 50105101 Hỗ trợ 100% Bắc Giang 06/10/2021

2 Phạm Văn Quân 08/02/1992 Nam SXCT 90400117 Hỗ trợ 100%
CBT 01/2019 

(Bắc Giang)
06/10/2021

3 Lê Thị Thúy 11/01/1988 Nữ SXCT 90400466 Không hỗ trợ
CBT 01/2019 

(Bắc Giang)
06/10/2021

4 Nguyễn Xuân Thơm 18/10/1990 Nam SXCT 90800029 Hỗ trợ 50%
CBT 02/2019 

(Hà Nội)
06/10/2021

5 Lê Thị Bích 16/06/1990 Nữ SXCT 90810240 Không hỗ trợ
CBT 02/2019 

(Thanh Hóa)
06/10/2021

6 Trần Mỹ Sơn 16/12/1996 Nam SXCT 50701586 Hỗ trợ 100% Hà Nam 06/10/2021

7 Hoàng Văn Điệp 02/04/1993 Nam SXCT 50100455 Không hỗ trợ Hà Nội 06/10/2021

8 Nguyễn Văn Tâm 10/06/1997 Nam SXCT 50100537 Không hỗ trợ Hà Nội 06/10/2021

9 Nguyễn Đan Hào 16/03/2000 Nam SXCT 50700345 Không hỗ trợ Hà Nội 06/10/2021

10 Trần Đức Hòa 20/02/1984 Nam SXCT 50721018 Không hỗ trợ Hải Dương 06/10/2021

11 Vũ Đình Biển 28/01/1983 Nam SXCT 50721154 Không hỗ trợ Hải Dương 06/10/2021

12 Trần Văn Nam 31/07/1989 Nam SXCT 50720077 Không hỗ trợ Hải Phòng 06/10/2021

13 Nguyễn Khánh Linh 25/08/1996 Nữ SXCT 10002010 Không hỗ trợ Hải Phòng 06/10/2021

14 Trần Trung Dũng 26/10/1996 Nam SXCT 50722146 Hỗ trợ 50% Hưng Yên 06/10/2021

15 Trần Văn Doanh 25/05/1994 Nam SXCT 50702088 Không hỗ trợ Nam Định 06/10/2021

16 Hoàng Như Phác 13/03/1992 Nam SXCT 50702096 Hỗ trợ 50% Nam Định 06/10/2021

17 Trần Mạnh Huy 15/07/1987 Nam SXCT 10007612 Không hỗ trợ Ninh Bình 06/10/2021

18 Phạm Nghĩa Bình 29/12/1997 Nam SXCT 50703977 Hỗ trợ 50% Ninh Bình 06/10/2021

19 Lưu Đắc Chính 16/06/1997 Nam SXCT 50704112 Hỗ trợ 50% Ninh Bình 06/10/2021

20 Mai Văn Chung 16/08/1999 Nam SXCT 50703848 Hỗ trợ 50% Ninh Bình 06/10/2021

21 Nguyễn Thúc Mạnh 03/02/1992 Nam SXCT 50727085 Không hỗ trợ Nghệ An 06/10/2021

22 Nguyễn Văn Châu 14/10/1995 Nam SXCT 50116093 Không hỗ trợ Nghệ An 06/10/2021

23 Nguyễn Ngô Hùng 27/08/1997 Nam SXCT 50727242 Hỗ trợ 100% Nghệ An 06/10/2021

24 Nguyễn Văn Nghĩa 25/08/1998 Nam SXCT 50104034 Hỗ trợ 50% Phú Thọ 06/10/2021

25 Võ Mạnh Hùng 04/02/1993 Nam SXCT 50119377 Hỗ trợ 100% Quảng Bình 06/10/2021
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26 Đặng Văn Đà 27/12/1991 Nam SXCT 50119317 Hỗ trợ 100% Quảng Bình 06/10/2021

27 Lưu Thị Nga 18/08/1995 Nữ SXCT 10010782 Không hỗ trợ Thái Nguyên 06/10/2021

28 Nguyễn Ngọc Huyền 03/10/1996 Nữ SXCT 10010786 Không hỗ trợ Thái Nguyên 06/10/2021

29 Đỗ Xuân Du 06/10/1988 Nam SXCT 50724309 Không hỗ trợ Thanh Hóa 06/10/2021

30 Chu Văn Tuấn 02/03/1995 Nam SXCT 50112446 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 06/10/2021

31 Lê Ngọc Sơn 13/10/1997 Nam SXCT 50112443 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 06/10/2021

32 Thiều Thọ Phương Tình 27/07/1997 Nam SXCT 50112840 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 06/10/2021

33 Hoàng Văn Hiếu 14/06/1993 Nam SXCT 50112108 Không hỗ trợ Thanh Hóa 06/10/2021

34 Trịnh Đình Hoàn 06/12/1993 Nam SXCT 50112627 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 06/10/2021

35 Lưu Văn Thắng 18/09/2001 Nam SXCT 50112735 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 06/10/2021

36 Nguyễn Văn Thùy 14/07/1989 Nam SXCT 50112619 Hỗ trợ 50% Thanh Hóa 06/10/2021

37 Vũ Ngọc Phúc 20/08/1992 Nam SXCT 50112359 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 06/10/2021

38 Hà Thị Giang 29/01/1999 Nữ SXCT 10018356 Không hỗ trợ Thanh Hóa 06/10/2021

39 Nguyễn Thị Chung 09/09/1998 Nữ SXCT 10017860 Không hỗ trợ Thanh Hóa 06/10/2021

40 Văn Đình Nam 20/02/2001 Nam SXCT 50112413 Hỗ trợ 100% Thanh Hóa 06/10/2021


